
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2 - MÔN TOÁN LỚP 12 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

I. Giới hạn chương trình: 

 - Đại số: hết bài Phương pháp tính nguyên hàm - Hình học: hết bài Phương trình mặt phẳng 

Cấu trúc đề: 100 % TN 

STT  Nội dung Số câu STT Nội dung Số câu 

1 PT-BPT mũ – logarit 18 4 Hệ trục tọa độ trong KG 6 

2 Nguyên hàm, PP tính nguyên  hàm 15 5 Phương trình mặt cầu 3 

3 Hình nón 3 6 Phương trình mặt phẳng. Tương giao 5 

Tổng 50 

 

II. Một số đề ôn tập: 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 – TOÁN 12 – GK2 – 2023-2024. 

Câu 1: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hình chóp .S ABCD , đáy ABCD  là hình chữ nhật. Biết 

( ) ( ) ( ) ( )0;0;0 , 2;0;0 , 0;4;0 , 0;0;4A D B S . Gọi M  là trung điểm của SB . Tính khoảng cách từ B  

đến mặt phẳng ( )CDM . 

A. ( )( ), 2d B CDM = . B. ( )( ), 2d B CDM = . 

C. ( )( )
1

,
2

d B CDM = . D. ( )( ), 2 2d B CDM = . 

Câu 2: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào? 

A. 
3

2 2

x
y

x

−
=

−
. B. 

2 3

1

x
y

x

+
=

−
.  

C. 
2 5

2

x
y

x

−
=

+
. D. 

2 3

1

x
y

x

−
=

+
. 

Câu 3: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm ( )1; 2;0A − , ( )2;0;3B , ( )2;1;3C −  và ( )0;1;1D . Thể tích 

khối tứ diện ABCD  bằng 

A. 8 . B. 4 . C. 12 . D. 6 . 

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của m  để hệ phương trình 
( )4log 12 .log 2 1x yx y

xy m

+
 + + =


=
 có nghiệm. 

A. 0 4m  . B. 4m  . C. 4m  . D. 4m = . 

Câu 5: Biết ( )f x  là hàm liên tục trên  và ( )
9

0

9.f x dx =  Khi đó giá trị của ( )
4

1

3 3f x dx−  là 

A. 0 . B. 27 . C. 3 . D. 24 . 

Câu 6: Cho phương trình 
2 17 8.7 1 0x x+ − + = có 2 nghiệm ( )1 2 1 2,x x x x . Khi đó 2

1

x

x
 có giá trị là 

A. 4 . B. 0 . C. 1− . D. 2 . 

Câu 7: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD  biết ( )3; 2;A m− , ( )2;0;0B , ( )0;4;0C , ( )0;0;3D

. Tìm giá trị dương của tham số m  để thể tích tứ diện ABCD  bằng 8 . 

A. 12m = . B. 4m = . C. 6m = . D. 8m = . 

Câu 8: Cho hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 3sin cosf x x x= . Tính ( )0
2

I F F
 

= − 
 

. 

A. 
3

2
I


= . B. 

3

4
I = . C. 

2
I


= . D. 

1

4
I = . 

Câu 9: Biết tập nghiệm của bất phương trình 
22 5 6 1

3
3

x x

x

− + −   là một đoạn  ;a b  ta có a b+ bằng 

A. 10a b+ = . B. 12a b+ = . C. 11a b+ = . D. 9a b+ = . 



 

Câu 10: Phương trình 
1 1

. 2 1 0
9 3

x x

m m
   

− + + =   
   

 có nghiệm khi và chỉ khi m  nhận giá trị 

A. 
1

4 2 5
2

m−   − . B. 4 2 5m  + . C. 
1

4 2 5
2

m m −   + . D. 
1

2
m  − . 

Câu 11: Cho hình nón 
1N  đỉnh S  đáy là đường tròn ( );C O R , đường cao 40SO cm= . Người ta cắt nón 

bằng mặt phẳng vuông góc với trục để được nón nhỏ 2N  có đỉnh S  và đáy là đường tròn ( );C O R  

. Biết rằng tỷ số thể tích 2

1

1

8

N

N

V

V
= . Tính độ dài đường cao nón 2N . 

A. 10cm . B. 5cm . C. 40cm . D. 20cm . 

Câu 12: Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) 2 5sinf x x = −  và ( )0 10f = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 2 5cos 5f x x x= + + . B. ( ) 2 5cos 15f x x x= − +  

C. ( ) 2 5cos 3f x x x= + + . D. ( ) 2 5cos 10f x x x= − + . 

Câu 13: Cho tam giác ABC  vuông tại A , 6AB cm= , 8AC cm= . Gọi 1V  là thể tích khối nón tạo thành khi 

quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  và 2V  là thể tích khối nón tạo thành khi quay tam giác ABC  

quanh cạnh AC . Khi đó, tỷ số 1

2

V

V
 bằng 

A. 
16

9
. B. 

4

3
. C. 

3

4
. D. 

9

16
. 

Câu 14: Cho ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi , 2y x y x= = −  và trục hoành (hình vẽ). 

Diện tích của ( )H  bằng 

A. 
16

3
. B. 

7

3
. 

C. 
8

3
. D. 

10

3
. 

Câu 15: Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu ( )S  tâm ( )2;1;0A , đi qua điểm ( )0;1;2B . 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2: 2 1 64S x y z+ + + + = . B. ( ) ( ) ( )

2 2 2: 2 1 8S x y z− + − + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2: 2 1 64S x y z− + − + = . D. ( ) ( ) ( )

2 2 2: 2 1 8S x y z+ + + + = . 

Câu 16: Biết tập nghiệm của bất phương trình 

2 4 12
1

1
3

x x− −

 
 

 
 là ( );S a b= . Khi đó bất phương trình có bao 

nhiêu nghiệm nguyên? 

A. 8 . B. 4 . C. 6 . D. 7 . 

Câu 17: Cho ( )f x  là hàm số liên tục trên  và ( ) ( )
2 3

0 1

2, 2 10.f x dx f x dx= − =   Tính ( )
2

0

3I f x dx=  . 

A. 8I = . B. 2I = . C. 4I = . D. 6I = . 

Câu 18: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm ( ) ( ) ( )0; 2;1 ; 1;0; 2 ; 3;1; 2 ;A B C− − − ( )2; 2; 1D − − − . Câu 

nào sau đây sai? 

A. Bốn điểm , , ,A B C D  không đồng phẳng. B. Tam giác ACD  là tam giác vuông tại A . 

C. Góc giữa hai véc tơ AB  và CD  là góc tù. D. Tam giác ABD  là tam giác cân tại B . 

Câu 19: Giá trị của tham số m  để hàm số
( )

( )2

3

1
log 1

m
y x

+
= +  nghịch biến là 

A. ( )  2;0 \ 1m − − . B. ( )  ;0 \ 1m − − . C. ( )2;0m − . D. ( )  ;0 \ 2; 1m − − − . 

Câu 20: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 3 4 5 0x y z− + + = . Phương trình 

nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng đi qua ( )1;1;1A  và song song với mặt phẳng ( )P ? 

A. 2 3 4 3 0x y z− + − + = . B. 2 3 4 0x y z− + = . C. 2 3 4 1 0x y z− + − = . D. 2 3 4 3 0x y z− + + = . 



 

Câu 21: Kí hiệu ( )S t  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 1, 0, 1,y x y x= + = =

( ) 1 .x t t=  Tìm t  để ( ) 10S t = . 

A. 3t = . B. 13t = . C. 4t = . D. 14t = . 

Câu 22: Tính diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 3 1y x= − và tiếp tuyến của đồ thị này 

tại điểm ( )1; 2− − . 

A. 
17

4
S = . B. 

27

4
S = . C. 

4

27
S = . D. 

4

17
S = . 

Câu 23: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho các điểm ( ) ( ) ( )1; 1; 1 , 2;0; 1 , 1; 2; 1M N P− − − . Xét điểm Q  sao cho 

tứ giác MNPQ  là một hình bình hành. Tọa độ Q  là 

A. ( )2;1;3− . B. ( )2;1; 3− − . C. ( )4;1;3 . D. ( )2;1;3− . 

Câu 24: Tìm giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số ( ) ( )3 2 22 1 2y x mx m x m m= − + − + −  cắt trục hoành tại 

ba điểm 1 2 3, ,x x x  sao cho 2 2 2

1 2 3 10x x x+ + = . 

A. 0m = . B. 1m = . C. 2m =  . D. 2m = . 

Câu 25: Tìm họ nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 1ef x x += . 

A. ( )
1

ln

ex
F x C

x

+

= + . B. ( ) 1eF x x C+= + . C. ( ) ( )1 . eF x e x C= + + . D. ( )
2

2

ex
F x C

e

+

= +
+

. 

Câu 26: Tập xác định của hàm số 
( )

1

ln 5

x
y

x

+
=

−
 là 

A.  )  1;5 \ 4D = − . B. ( )1;5D = − . C.  )1;5D = − . D.  \ 4D = . 

Câu 27: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , mặt cầu ( )S  qua bốn điểm ( )3;3;0A , ( )3;0;3B , ( )0;3;3C , ( )3;3;3D

. Phương trình mặt cầu ( )S  là 

A. 

2 2 2
3 3 3 3 3

2 2 2 2
x y z

     
− + − + − =     

     
. B. 

2 2 2
3 3 3 27

2 2 2 4
x y z

     
− + − + + =     

     
. 

C. 

2 2 2
3 3 3 27

2 2 2 4
x y z

     
− + + + − =     

     
. D. 

2 2 2
3 3 3 27

2 2 2 4
x y z

     
− + − + − =     

     
. 

Câu 28: Cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 2 4 9S x y z− + − + + = . Phương trình mặt phẳng ( )  tiếp xúc với mặt 

cầu ( )S  tại điểm ( )0;4; 2M −  là 

A. 2 2z 4 0x y− − − = .  B. 2 2z 4 0x y− − + = .  

C. 6 6z 37 0x y+ − + = .  D. 6 6z 37 0x y+ − − = . 

Câu 29: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 
2 2. xy x e −=  trên  1;3  là m  và M . Tính .P M e m= +  

A. 2 9
P e

e
= + . B. 5P e= . C. 9P e= + . D. 13P = . 

Câu 30: Biết ,a b  là các số thực thỏa mãn ( )2 1 2 1
b

x dx a x C+ = + + . Tính .P a b= . 

A. 
1

2
P = − . B. 

3

2
P = − . C. 

1

2
P = . D. 

3

2
P = . 

Câu 31: Tính diện tích S  hình phẳng giới hạn bởi các đường
2 1, 1, 2y x x x= + = − =  và trục hoành. 

A. 16S = . B. 6S = . C. 
13

6
S = . D. 13S = . 

Câu 32: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu tâm ( )2;1; 2I −  bán kính 2R =  là 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2 22 1 2 2x y z− + − + − = . B. 

2 2 2 4 2 4 5 0x y z x y z+ + − − + + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 2 2x y z− + − + + = . D. 
2 2 2 4 2 4 5 0x y z x y z+ + + − − + = . 

Câu 33: Cho hàm số ( )2ln 3y x= +  có đồ thị ( )C . Hệ số góc k  của tiếp tuyến với ( )C  tại điểm có hoành 



 

độ 
0 1x = −  bằng 

A. 2k = − . B. 1k = − . C. 1k = . D. 
1

2
k = − . 

Câu 34: Cho hàm số ( ) ( )3 2 23 12 2 3 9y x m m x m x m= − − + + − − . Giá trị của tham số m  để hàm số đạt cực 

đại tại 2x =  là 

A. 1m = . B. 
3

1

m

m

=


= −
. C. 1m = − . D. 3m = . 

Câu 35: Tìm họ nguyên hàm ( )F x của hàm số ( ) cos
2

x
f x = . 

A. ( ) 2sin
2

x
F x C= + . B. ( ) 2sin

2

x
F x C= − + . C. ( )

1
sin

2 2

x
F x C= + . D. ( )

1
sin

2 2

x
F x C= − + . 

Câu 36: Giải bất phương trình ( ) ( )2 2log 3 2 log 6 5x x−  −  được tập nghiệm là ( );a b . Hãy tính tổng 

S a b= + . 

A. 
11

5
S = . B. 

26

5
S = . C. 

28

15
S = . D. 

8

3
S = . 

Câu 37: Phương trình các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 3 1y x x x= − + −  là 

A. 1y = . B. 3y = − . C. 
3

0

y

y

= −


=
. D. 

3

2
y = − . 

Câu 38: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( )P  đi qua điểm ( )1;7;2A  và cách ( )2;4; 1M − −  một khoảng 

lớn nhất có phương trình là 

A. ( ) : 1 0P x y z+ + − = .  B. ( ) : 10 0P x y z+ + − = . 

C. ( ) : 10 0P x y z+ + + = . D. ( ) : 3 3 3 10 0P x y z+ + − = . 

Câu 39: Cho ( ) ( ),f x f x−  liên tục trên  và thỏa mãn ( ) ( ) 2

1
2 3 .

4
f x f x

x
+ − =

+
 Biết ( )

2

2

I f x dx
m



−

= =  

Khi đó giá trị của m là 

A. 20m = . B. 10m = . C. 2m = . D. 5m = . 

Câu 40: Cho hình nón có đỉnh S , đáy là đường tròn tâm O  sao cho 6 5SO = , một mặt phẳng ( ) cắt mặt 

nón theo hai đường sinh ,SA SB . Biết khoảng cách từ O  đến mặt phẳng ( )  bằng 2 5  và diện 

tích tam giác SAB  bằng 360 . Thể tích của khối nón bằng 

A. 1325 5 . B. 1325 5 . C. 265 5 . D. 265 5 . 

Câu 41: Trong không gian, cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và B  với 

1AB BC= = , 2AD = , cạnh bên 1SA =  và SA  vuông góc với đáy. Gọi E  là trung điểm của AD . 

Tính diện tích mcS  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S CDE . 

A. 5mcS = . B. 11mcS = . C. 2mcS = . D. 3mcS = . 

Câu 42: Gọi ( );M a b  là điểm thuộc góc phần tư thứ nhất và nằm trên đồ thị hàm số 
2 5

1

x
y

x

+
=

+
 mà có 

khoảng cách đến đường thẳng : 6 0d x y+ + =  nhỏ nhất. Khi đó giá trị của hiệu b a−  là 

A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 3 2 3− . 

Câu 43: Cho bất phương trình: ( ) ( )9 1 .3 0 1x xm m+ − +  . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất 

phương trình ( )1  nghiệm đúng 1x  . 

A. 
3

2
m  − . B. 

3

2
m  − . C. 2m  − . D. 0m  . 

Câu 44: Parabol 
2

2

x
y =  chia hình tròn có tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng 2 2  thành hai phần có diện tích 



 

1S  và 
2S , trong đó 

1 2S S . Tìm tỉ số 1

2

S

S
. 

A. 
9 2

3 2





−

+
. B. 

3 2

12





+
. C. 

3 2

9 2





+

−
. D. 

3 2

21 2





+

−
. 

Câu 45: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có tâm O . Gọi I  là tâm của hình vuông A B C D     và M  là 

điểm thuộc đoạn thẳng OI  sao cho 
1

2
OM MI= . Khi đó sin  của góc tạo bởi hai mặt phẳng 

( )MC D   và ( )MAB  bằng 

A. 
17 13

65
. B. 

6 13

65
. C. 

7 85

85
. D. 

6 85

85
. 

Câu 46: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để đồ thị của hàm số 2

2 2log 2 log 2 1y m x x m= − + +  cắt trục 

hoành tại một điểm duy nhất có hoành độ thuộc khoảng  )1;+ . 

A. 
1 1

;0
2 2

m
   

 −   
   

.  B. 
1 1

;
2 2

m
   

 − −   
   

. 

C. 
1 1

;
2 2

m
   

 − −   
   

. D. 
1 1

;0
2 2

m
   

 −   
   

. 

Câu 47: Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn ( ) ( ) ( ), 01 0xf x x e f + ==  và ( ) ( ) xf x dx ax b e c= + +  với 

, ,a b c  là các hằng số. Khi đó 

A. 1a b+ =  B. 0a b+ = . C. 2a b+ = . D. 3a b+ = . 

Câu 48: Biết ( )
4

2

0

ln 9 ln 5 ln 3x x dx a b c+ = + +  trong đó , ,a b c là các số nguyên. Giá trị của biểu thức 

T a b c= + + là 

A. 8T = . B. 9T = . C. 10T = . D. 11T = . 

Câu 49: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m  để bất phương trình ( ) 5 4
12 .log 3

x
x x x m

− −
+ +   có 

nghiệm. 

A. 2 3m  . B. 4m  . C. 2 3m  . D. 
32 3 12log 5m  . 

Câu 50: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm ( )2;1;1H . Gọi các điểm , ,A B C  lần lượt ở trên các trục tọa 

độ , ,Ox Oy Oz  sao cho H  là trực tâm của tam giác ABC . Khi đó hoành độ điểm A  là 

A. 3 . B. 5− . C. 3− . D. 5 . 

------ HẾT ĐỀ 1------ 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 – TOÁN 12 – GK2 – 2023-2024 

Câu 1: Gọi S  là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số exy =  và các đường thẳng 0y = , 

0x = , 2x = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 

2

2

0

e dxS x=  . B. 

2

2

0

e dxS x=  . C. 

2

0

e dxS x=  . D. 

2

0

e dxS x=  . 

Câu 2: Tính tích phân 

1

0

1
d

2 3
I x

x
=

+ . 

A. ( )
1

ln 5 ln 3
2

I = − . B. 
3

20
I = . C. 

1
ln 2

2
I = . D. ( )

1
ln 3 ln 5

2
I = − . 

Câu 3: Cho ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) 3xf x e−= thỏa mãn ( )0 1F = . Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 

A. ( ) 31 4

3 3

xF x e= − + . B. ( ) 31 1

3 3

xF x e−= + . C. ( ) 31 4

3 3

xF x e−= − + . D. ( ) 31
1

3

xF x e−= + . 



 

Câu 4: Biết ( )F x là một nguyên hàm của hàm số ( ) cos
2

x
f x

 
=  

 
 và ( ) 0F  = . Tìm ( )F x . 

A. ( )
1 1

sin
2 2 2

x
F x

 
= + 

 
. B. ( ) 2sin 2

2

x
F x

 
= + 

 
. 

C. ( )
1 1

sin
2 2 2

x
F x

 
= − 

 
. D. ( ) 2sin 2

2

x
F x

 
= − 

 
. 

Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số ( )2log 2 3y x= + . 

A. 
( )

1

2 3 ln 2
y

x
 =

+
. B. 

2ln 2

2 3
y

x
 =

+
. C. 

2

2 3
y

x
 =

+
. D. 

2log 2

2 3

ey
x

 =
+

. 

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm ( )1;3;1A − , ( )1; 1;2B − , ( )2;1;3C , 

( )0;1; 1D − . Viết phương trình mặt phẳng ( )P  chứa AB  và song song với CD . 

A. 8 3 4 3 0x y z+ − + = .  B. 8 3 4 21 0x y z− − + = . 

C. 8 3 4 13 0x y z− + + = .  D. 8 3 4 5 0x y z+ + − = . 

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số 
3 24 5y x x x= − +  trên đoạn  0;1  là 

A. 0 . B. 1. C. 3 . D. 2 . 

Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để đồ thị hàm số 
4 24 8 3y x x= − +  cắt đường thẳng y m=  

tại 4 điểm phân biệt. 

A. 1 2m−   . B. 4 3m−   . C. 3 1m−   . D. 1 3m−   . 

Câu 9: Cho 2 3 4 , +3a i j k b j k= + − = . Tọa độ của véctơ u a b= +  là 

A. ( )0;4; 1− . B. ( )4;4; 1− . C. ( )2;3; 1− . D. ( )2;4; 1− . 

Câu 10: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 2sin3 cos2f x x x=  là 

A. 
1

cos5 cos
5

x x C− + .  B. 
1 1

cos5 cos
2 3

x x C− − + . 

C. 
1

cos5 cos
5

x x C− − + . D. 
1 1

cos5 cos
3 2

x x C− − + . 

Câu 11: Hàm số ( )2

3log 4 5xy x x+= − − +  có tập xác định là 

A. ( )3;1D = − . B. (   3;1 \ 2D = − − . C. ( )5;1D = − . D. ( )  3;1 \ 2D = − − . 

Câu 12: Cho phương trình 
2 3 13 4.3 1 0x x+ +− + =  có hai nghiệm 1 2;x x . Khi đó tích 1 2.x x  có giá trị bằng 

A. 2− . B. 
1

3
. C. 2 . D. 1 . 

Câu 13: Cho ( )f x  là một hàm số liên tục trên . Biết ( )
1

0

d 1f t t = −  và ( )
1

1

d 2f u u
−

= − , tính ( )
0

1

df x x
−

 . 

A. 3 . B. 3− . C. 1− . D. 1. 

Câu 14: Cho hai điểm ( )1;2;3A , ( )0;1;5B . Tìm tọa độ điểm I  thỏa mãn 2 0IA IB+ = . 

A. ( )1;4;13I . B. ( )1; 4; 13I − − − . C. 
1 4 13

; ;
3 3 3

I
 
− − − 
 

. D. 
1 4 13

; ;
3 3 3

I
 
 
 

. 

Câu 15: Nghiệm của bất phương trình 
2

1

2

3 3
log 0

x x

x

− +
  là 

A. 1 3x  . B. 1 3x  . C. 
3

0 1

x

x




 
. D. 

3

0 1

x

x




 
. 

Câu 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD  biết ( )0;0;0A , ( )3;0;0B , ( )0;3;0C  

và ( )0;3; 3D − . Thể tích tứ diện ABCD  bằng 

A. 27 . B. 9 . C. 3 . D. 
9

2
. 



 

Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các điểm ( )2;0;0A , ( )0;2;0B , ( )0;0;2C , ( )2;2;2D

. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  bằng 

A. 
5

2
. B. 3 . C. 3 . D. 

3

2
. 

Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD  biết ( )0;1;1A , ( )1;0;2B − ,

( )1;1;0C − , ( )2;1; 2D − . Độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh D  bằng 

A. 
5

6
. B. 

2

6
. C. 

3

6
. D. 

4

6
. 

Câu 19: Tìm x  để hàm số ( )2

2log 2 2xy x x+= + +  nghịch biến. 

A. x . B. ( )2; 1x − − . C. ( 2; 1x − − . D.  )2; 1x − − . 

Câu 20: Hàm số ( )
1

2 54 5y x x= − − +  có tập xác định là 

A. ( 5;1− . B.  5;1− . C.  )1;5− . D. ( )5;1− . 

Câu 21: Họ các nguyên hàmcủa hàm số ( ) 210 xf x =  là 

A. 
210

ln10

x

C+ . B. 
10

2ln10

x

C+ . C. 
210 2 ln10x C+ . D. 

210

2ln10

x

C+ . 

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )0;1;1A  và ( )1;2;3B . Viết phương trình của 

mặt phẳng ( )P  đi qua A  và vuông góc với đường thẳng AB . 

A. 3 4 7 0x y z+ + − = . B. 2 3 0x y z+ + − = . C. 2 6 0x y z+ + − = . D. 3 4 26 0x y z+ + − = . 

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình chóp .S ABC  đáy ABC là tam giác vuông tại

A , SA  vuông góc với đáy. Biết A  trùng với gốc tọa độ O , ( )2;0;0B , ( )0;6;0C , ( )0;0;4S . Gọi 

I  là tâm cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC , tọa độ của điểm I  là 

A. ( )1;3;4I . B. ( )1;3;0I . C. ( )0;0;2I . D. ( )1;3;2I . 

Câu 24: Cho ( )f x  là một hàm số liên tục trên . Biết ( ) ( )1 12;f f x=  liên tục và ( )
4

1

d 17f x x = . Giá 

trị của ( )4f  bằng 

A. 9 . B. 5 . C. 29 . D. 19 . 

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu? 

A. 
2 2 2 2 4 1 0x y z x z+ + − + − = . B. 

2 2 2 6 4 1 0x y x y z+ − − − + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 4 9x y z− + − − − = . D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 4 9x y z− + − + − = − . 

Câu 26: ( )4 3 2 1x x x x dx+ + + + bằng 

A. 
5 4 3 2x x x x x C+ + + + + . B. 

3 24 3 2 1x x x+ + − . 

C. 
5 4 3 2

5 4 3 2

x x x x
x C+ + + + + . D. 

5 4 3 2

5 4 3 2

x x x x
x+ + + − . 

Câu 27: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thức ( ) 3 2,v t t= −  thời 

gian tính theo đơn vị giây ( )s , quãng đường tính theo đơn vị mét ( )m . Biết tại thời điểm ( )4t s=  

thì vật đi được quãng đường là ( )18 m . Tại thời điểm ( )26t s=  thì vật đi được quãng đường là bao 

nhiêu? 

A. ( )964 m . B. ( )304 m . C. ( )946 m . D. ( )340 m  

Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình: 1

3

log 1x   là 

A. 
1

;
3

S
 

= − 
 

. B.  )1;S = + . C. 
1

;
3

S
 

= +
 

. D. ( ;1S = − . 



 

Câu 29: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có đồ thị đi qua điểm ( )1;0A ? 

A. 
3 23 3y x x= + − . B. 

3

3 3

1

x
y

x

−
=

−
. C. ( )1 3y x x= − − . D. 

4 23 2y x x= − + . 

Câu 30: Cho ( )F x là nguyên hàm của hàm số ( )f x trên  ;a b . Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( )d d

b b

a a

f x x f t t  . B. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F a F b= − . 

C. ( ) ( )d d

b a

a b

f x x f x x=  . D. ( ) ( ) ( )d

b

a

f x x F b F a= − . 

Câu 31: Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD có O  là tâm đáy, cạnh đáy 1AB = , đường cao 2SO = . Gọi I , 

J  lần lượt là trung điểm của SC , SB ; E  là điểm trên cạnh SA  sao cho 2EA ES= . Tính cosin góc 

giữa hai đường thẳng IJ  và OE . 

A. 
66

66
. B. 

11
.

1122
  

C. 
66

66
− . D. 0 . 

Câu 32: Một hình nón có bán kính đáy R  và thiết diện qua trục là một tam giác 

đều, một hình trụ nội tiếp trong hình nón có thiết diện qua trục là một 

hình vuông (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của khối trụ đó. 

A. ( )
3

3 3 3 2R − . B. ( )
3

31
2 3

3
R − . 

C. ( )
3

32 2 3 3R − . D. ( )
3

34 3 3R − . 

Câu 33: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )1;2;3A , ( )1;4;3B − . Tìm điểm C  trên 

trục Oz  sao cho tam giác ABC  có diện tích nhỏ nhất. 

A. ( )3;3;3C . B. ( )0;0;3C . C. ( )0;0;2C . D. ( )0;0;4C . 

Câu 34: Cho khối cầu có thể tích bằng 36 , tìm giá trị lớn nhất của thể tích 

khối nón nội tiếp trong khối cầu (tham khảo hình vẽ). 

A. 12 2 . B. 18 . 

C. 9 . D. 
32

3


. 

Câu 35: Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) 3 3sin .cosf x x x=  là 

A. 
4 6sin sin

4 6

x x
C− + . B. 3 51 1

sin sin
3 5

x x C− + . 

C. 3 51 1
cos cos

3 5
x x C+ + . D. 

4 6cos cos

4 6

x x
C+ + . 

Câu 36: Cho hàm số ( )f x  liên tục và có đạo hàm trên . Biết ( )0 4f =  và ( ) 22cos 3, ,f x x x = +    

khi đó ( )
4

0

df x x



  bằng 

A. 
2 8 8

8

 + +
. B. 

2 2

8

 +
. C. 

2 6 8

8

 + +
. D. 

2 8 2

8

 + +
. 

Câu 37: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( ) ( )( )23 1 2 ,f x x x x x = − − +   . Hàm số ( ) 2 1y f x x= − −  

có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1 . 

Câu 38: Tập nghiệm của bất phương trình 
1

4
3

x

x
 

 + 
 

 là 

A.  )1;S = + . B. ( ;1S = − . C. ( ; 1S = − − . D.  )1;S = − + . 



 

Câu 39: Tập nghiệm của bất phương trình 
2 10 3 2 5 1 3 25 4.5 5x x x x− − − − + −−   là 

A.  2;18S = . B. ( 2;18S = . C.  )2;18S = . D. ( )2;18S = . 

Câu 40: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( )S  có tâm I  thuộc mặt phẳng tọa độ Oxz

, và ( )S  đi qua ba điểm ( )1;1;1A , ( )2; 3; 1B − − , ( )1;2;0C − . Biết phương trình mặt cầu ( )S  có dạng 

2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d+ + − − − + = , tính a b c d+ + + . 

A. 1. B. 9 . C. 
81

10
− . D. 

49

10
− . 

Câu 41: Giả sử 
4

0

sin 3 sin 2 d 2
a

I x x x
b



= = , (
a

b
 là phân số tối giản). Ta có giá trị của +a b  là 

A. 8 . B. 10 . C. 13 . D. 15 . 

Câu 42: Cho hàm số 
ln 4

ln 2

x
y

x m

−
=

−
 với m  là tham số. Gọi S  là tập hợp các giá trị nguyên dương của m  để 

hàm số đồng biến trên khoảng ( )1;e . Tìm số phần tử của S ? 

A. 3 . B. S có vô số phần tử. C. 1. D. 2 . 

Câu 43: Hàm số ( ) ( )2 3 xf x x e= − trên đoạn  0;2  có giá trị nhỏ nhất là m  và giá trị lớn nhất là M . Khi đó 

biểu thức 
2016

1008

20162

m
P M= +  bằng 

A. ( )
2016

2.P e= . B. 
20162.P e= . C. 

2016P e= . D. 20162P = . 

Câu 44: Tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( )3 3
2log 1 log 2 1 2x x− + −   là 

A. ( 1;2S = . B.  1;2S = . C. 
1

;2
2

S
 

=  
 

. D. 
1

;2
2

S
 

= − 
 

. 

Câu 45: Họ các nguyên hàmcủa hàm số ( ) ( )2 sin3f x x x= −  là 

A. 
( )2 cos3 1

sin 3
3 9

x x
x C

+
+ + . B. 

( )2 cos3 1
sin 3

3 9

x x
x C

+
− + + . 

C. 
( )2 cos3 1

sin 3
3 9

x x
x C

−
− + + . D. 

( )2 cos3 1
sin 3

3 9

x x
x C

−
+ + . 

Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )1;2; 3A − , ( )2;1;2B . Tìm tọa độ điểm 

I  thuộc mặt phẳng tọa độ Oxy  sao cho IA IB+  đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 
2 13

; ;0
5 5

I
 
 
 

. B. 
8 7

; ;0
5 5

I
 
 
 

. C. 
2 13

; ;0
5 5

I
 

− 
 

. D. 
8 7

; ;0
5 5

I
 

− 
 

. 

Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các điểm ( )1;0;0A , ( )0;2;0B , ( )0;0;3C , 

( )2; 2;0D − . Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3  trong 5  điểm O , A , B , C , D ? 

A. 7 . B. 5 . C. 6 . D. 10 . 

Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C   , gọi ,H K

, I  lần lượt là trung điểm của ,AB A B  , AA . Biết ( )0;0;0H , ( );0;0B a , ( )0;0;2K a  và G  là trọng 

tâm tam giác CB C  . Tọa độ IG  là 

A. 
4 3 1

; ;
3 3 3

 
  
 

. B. 
4 2 3 1

; ;
3 3 3

 
  
 

. C. 
4 2 3

; ;
3 3 3

a a a 
  
 

. D. 
4 3

; ;
3 3 3

a a a 
  
 

. 

Câu 49: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình ( )
2

2 1

2

4 log log 0x x m− + =  có nghiệm 

( )0;1x . 

A. ( ;1m − . B. 
1

;
4

m
 

 − 
 

. C. 
1

0;
4

m
 

 
 

. D. 
1

;
4

m
 

 +
 

. 



 

Câu 50: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  và hàm số ( ) ( )2.y g x x f x= =  có đồ thị trên đoạn  0;2  

như hình vẽ. 

 
Biết diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y g x= , hai đường thẳng 

1, 2x x= =  và trục hoành (phần gạch chéo trong hình) bằng 
5

,
2

 tính tích phân ( )
4

1

d .I f x x=   

A. 
5

2
I = . B. 10I = . C. 5I = . D. 

5

4
I = . 

------ HẾT ĐỀ 2 ------ 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 – TOÁN 12 – GK2 – 2023 - 2024 

Câu 1: Cho bất phương trình 
14 2 3 0x x+− −  . Nếu đặt ( )2 0x t t=   thì bất phương trình đã cho trở thành 

bất phương trình nào sau đây? 

A. 
2 1 0t t− −  . B. ( )2 1 3 0t t− + −  . C. 

2 2 3 0t t− −  . D. 
2 5 0t t− −  . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz  cho hai véctơ ( )1; 2;1u = −  và ( )2;1;1v = − . Tích vô hướng của hai vectơ 

u  và v  bằng 

A. 6− . B. 3− . C. 3 . D. 6 . 

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số ( ) cosxF x = ? 

A. ( ) cos .f x x=  B. ( ) sin .f x x= −  C. ( ) sin .f x x=  D. ( ) cos .f x x= −  

Câu 4: Một nguyên hàm của hàm số ( ) 5xf x =  là 

A. ( ) 5 ln 5xF x = + . B. ( )
5

ln 5

x

F x = . C. ( ) 5 .ln 5xF x = . D. ( )
15

1

x

F x
x

+

=
+

. 

Câu 5: Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy bằng a  và đường cao bằng 2a . 

A. 
23 a . B. 

212 a . C. 
26 a . D. 

25 a . 

Câu 6: Cho bất phương trình 

1
1 1

9 3

x x+

   
   

   
. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
2 1x x + . B. 2 1x x + . C. 2 1x x + . D. 

2 1x x + . 

Câu 7: Tất cả các nghiệm bất phương trình ( )3log 2 1 2x −   là 

A. 3x  . B. 3x  − . C. 5x  . D. 5x  − . 

Câu 8: Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là 

A. một đường tròn. B. một hình chữ nhật. C. một đường elip. D. một tam giác cân. 

Câu 9: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình ( )3 3log 3 log 5x +  . 

A. ( ;2S = − . B.  )2;S = + . C. ( )2;S = + . D. ( );2S = − . 

Câu 10: Bộ số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 
2 2

25

log log 2

x y

x y

+ =


− =
? 

A. ( ) ( ); 20;5 .x y =  B. ( ) ( ); 20;5 .x y = −  C. ( ) ( ); 5;20 .x y = −  D. ( ) ( ); 5;20 .x y =  

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm ( )1; 2; 3I − − . Viết phương trình mặt cầu có  



 

tâm là I  và bán kính 3R = . 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z− + + + + = . B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 3x y z− + + + + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 3x y z+ + − + − = . D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z+ + − + − = . 

Câu 12: Cho , , , 0a b c R c  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( )
b

a

cdx c b a= − . B. ( )
b

a

cdx c b a= + . C. ( )
b

a

cdx b c a= − . D. ( )
b

a

cdx a b c= − . 

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , độ dài của véc tơ ( ); ;u a b c=  được tính bởi công thức nào? 

A. u a b c= + + . B. 
2 2 2u a b c= + + . C. u a b c= + + . D. 2 2 2u a b c= + + . 

Câu 14: Cho mặt phẳng ( )P : 2 3 5 0x y− + = . Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( )P  là 

A. (2; 3;0)n = − . B. (2;5;0)n = . C. (2;0; 3)n = − . D. (2; 3;5)n = − . 

Câu 15: ( )xx e dx+  bằng 

A. 
23 xx e C+ + . B. 

2

2

xx
e C− + . C. 

2

2

xx
e C+ + . D. 

3

3

xx
e C+ + . 

Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 sinf x x x= +  là 

A. 
2 2cosx x C+ + . B. 

2 cosx x C+ + . C. 
2 2cosx x C− + . D. 

2 cosx x C− + . 

Câu 17: Trong không gian Oxyz , cho vectơ a  được biểu diễn theo các vectơ đơn vị là 2 3a i k j= − − . Tọa 

độ của vectơ a  là 

A. ( )1;2; 3− . B. ( )2; 3; 1− − . C. ( )2; 1; 3− − . D. ( )1; 3;2− . 

Câu 18: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên K , với K  là một khoảng, K R  và , ,a b c là ba số phân biệt 

thuộc K . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( ) ( )

b c c

a b a

f x dx f x dx f x dx+ =   . B. ( ) ( ) ( )

b c c

a b a

f x dx f x dx f x dx− =   . 

C. ( ) ( ) ( )

b b c

a c a

f x dx f x dx f x dx+ =    D. ( ) ( ) ( )

c c c

a b a

f x dx f x dx f x dx+ =   . 

Câu 19: Cho ( ) l |d n | x Cf x x = + . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. ( )
1

f x
x

= . B. ( )
1

ln x
x

f x = + . C. ( ) 2

1
f x

x
= − . D. ( ) lnf x x= . 

Câu 20: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( )
1

f x x
x

= − . 

A. 
2 2lnx x C+ + . B. 

2

ln
2

x
x C− + . C. 

2

1
1 C

x
− + . D. 

1

1
x C

x
+ +

−
. 

Câu 21: Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) sinf x x=  và đồ thị hàm số ( )y F x=  đi qua điểm 

( )0;1M . Tính .
2

F
 
 
 

 

A. 1
2

F
 

= 
 

. B. 1
2

F
 

= − 
 

. C. 0
2

F
 

= 
 

. D. 2
2

F
 

= 
 

. 

Câu 22: Cho hình nón có đường sinh bằng ,a  diện tích xung quanh bằng 
21
.

2
a  Chiều cao của hình nón đó 

tính theo a  là 

A. 
3

2

a
. B. 3a . C. 

2

a
. D. 2 .a  



 

Câu 23: Giả sử ( )0 0;x y  là nghiệm của HPT   
( ) ( )3 5

5

log log 2

x y

x y x y

− =


+ + − =
. Giá trị của 0 0x y+  bằng 

A. 2 . B. 3− . C. 1. D. 3 . 

Câu 24: Cho 
1 1

0 0
( ) 1, ( ) 2f x dx g x dx= =  . Giá trị của  

1

0
( ) ( )f x g x dx+  bằng 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 1− . 

Câu 25: Họ các nguyên hàm của hàm số ( )
( )( )

1

3 4
f x

x x
=

− −
 là 

A. ( )( )( ) ln 4 3F x x x C= − − + . B. ( )( )( ) ln 4 3F x x x C= − − + . 

C. 
4

( ) ln
3

x
F x C

x

−
= +

−
.  D. 

3
( ) ln

4

x
F x C

x

−
= +

−
. 

Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai vectơ ( )2; 2;0a = − −  và ( )1;1;0b = . Mệnh đề 

nào sau đây sai? 

A. 2a b= .  B. 2a b= − . 

C. Hai vectơ a  và b cùng phương với nhau. D. Hai vectơ a  và b  vuông góc với nhau. 

Câu 27: Cho hàm số ( ) 3xf x = . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ) 1 1f x x   . B. ( ) 1 1f x x   . C. ( ) 1 0f x x   . D. ( ) 1 0f x x   . 

Câu 28: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )2;0; 3 ,  2;2; 1A B− − − . Viết phương 

trình mặt cầu đường kính AB . 

A. 
2 2 2 2  – 4 1 0x y z y z+ + + − = . B. 

2 2 2 2 4 1 0x y z y z+ + − − − = . 

C. 
2 2 2 2 4 1 0x y z x z+ + − − + = . D. 

2 2 2  – 2 4 1 0x y z y z+ + + − = . 

Câu 29: Cho hình vuông ABCD  có cạnh 3AB = . Quay hình vuông ABCD  xung quanh cạnh AB  tạo ra 

một khối trụ. Thể tích của khối trụ đó bằng 

A. 48V = . B. 27V = . C. 24V = . D. 36V = . 

Câu 30: Cho hàm số ( )g x  có đạo hàm trên đoạn  2;2− . Biết rằng ( 2) 3g − =  và ( )
2

2

' 1g x dx
−

= − . Tính

( )2g . 

A. ( )2 3g = − . B. ( )2 2g = − . C. ( )2 4g = . D. ( )2 2g = . 

Câu 31: Tìm họ các nguyên hàm cos dI x x x=  . 

A. sin cosI x x x C= − + .  B. 
2cos

2

x
I x C= + .  

C. sin cosI x x x C= + + . D. 
2 sin

2

x
I x C= + . 

Câu 32: Tìm tất cả các giá trị của x  thỏa mãn bất phương trình 

2 9 1

tan tan
6 6

x x x
 

− − −

   
   

   
. 

A. 2 4x−   . B. 4x  . C. 2x  − . D. 4 2x x   − . 

Câu 33: Cho điểm ( )0 0;M x y  thuộc đồ thị hàm số 4logy x= . Điều kiện của 0x  để điểm M  nằm phía dưới 

đường thẳng 1y =  là 

A. 00 4x  . B. 00 4x  . C. 0 0x  . D. 0 4x  . 

Câu 34: Nguyên hàm của hàm số ( ) 1.x xf x e e +=  là 

A. 
2 11

2

xe C+ + . B. 
2 12 xe C+ + . C. 

1x xe e C+ + + . D. 
1.x xe e C+ + . 



 

Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm ( )1;2;1A −  và mặt phẳng 

( ) : 2 3 0P x y z− + − = . Gọi ( )Q  là mặt phẳng qua A  và song song với ( )P . Điểm nào sau đây nằm 

trên mặt phẳng ( )Q ? 

A. ( )3;1;8K . B. ( )0;2; 1I − . C. ( )2;1; 1N − . D. ( )1;0;5M . 

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm (2;1; 1)A − , (3;0;1)B , ( ); ;C a b c . Biết điểm C  

thuộc Oy và thể tích khối tứ diện OABC  bằng 5 . Tính 
2 2 2a b c+ + . 

A. 36 . B. 30 . C. 6 . D. 18 . 

Câu 37: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( ) ( ) ( )1;2;1 , 3;3;4 , 1;1;4A B C−  và một điểm 

M  bất kỳ. Khi MA MB MC+ +  đạt giá trị nhỏ nhất thì tọa độ điểm M  là ( ); ;a b c . Tính a b c+ +  

A. 5− . B. 9 . C. 6 . D. 3 . 

Câu 38: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) 3xf x = , thỏa mãn ( )
1

0
ln 3

F = . Tính giá trị biểu thức 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 ... 2020T F F F F= + + + + . 

A. 
20203 1

ln 3
T

−
= .  B. 

20193 1
1009.

ln 3
T

+
= . 

C. 
20213 1

2ln 3
T

−
= .  D. 

2020.20213T = . 

Câu 39: Giả sử ( )0 0;x y  là nghiệm của hệ phương trình 
3 2

3 27

log log 3

x

x y

 =


+ =
. Tìm 0 0.M x y= . 

A. 12M =  B. 18M = . C. 12M = − . D. 18M = − . 

Câu 40: Cho hàm số ( )y f x=  thỏa mãn 

( )

( )2

0

cos 2

f x

u du x x= . Tính ( )5f . 

A. ( )5 1f = − . B. ( ) 35 15f = . C. ( )5 5f = . D. ( )5 2 3f = . 

Câu 41: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( )
1

2 2 1
f x

x
=

+
. 

A. ( )
( )

1
d

2 1 2 1
f x x C

x x
= +

+ +
 . B. ( )d 2 1f x x x C= + + . 

C. ( )d 2 2 1f x x x C= + + . D. ( )
1

d 2 1
2

f x x x C= + + . 

Câu 42: Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( )2

0,5 0,5log 4 log 12 5x x − . Giả sử ,m M  lần lượt là 

giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập S . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 3M m+ = . B. 2M m+ = . C. 1M m− = . D. 3M m− = . 

Câu 43: Tìm một nguyên hàm ( )F x  của hàm số ( ) 6 sin 3f x x x= + , biết ( )
2

0
3

F = . 

A. ( ) 2 cos3 2
3

3 3

x
F x x= − + . B. ( ) 2 cos3

3 1
3

x
F x x= − − . 

C. ( ) 2 cos3
3 1

3

x
F x x= − − + . D. ( ) 2 cos3

3 1
3

x
F x x= − + . 

Câu 44: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên R  và hàm số '( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 



 

Tìm tất cả các giá trị của m  để bất phương trình 
2( ) xf x e m +  nghiệm đúng với mọi 

1 1
;

2 2
x

 
 − 
 

. 

A. 
1 1

2
m f

e

 
 − − 

 
. B. 

1 1

2
m f

e

 
 − − 

 
. C. 

1 1

2
m f

e

 
 − − 

 
. D. 

1 1

2
m f

e

 
 − − 

 
. 

Câu 45: Biết rằng 
9

4
 là một nghiệm của bất phương trình ( ) ( )2 2log 2 3 log 2b bx x x x− + +  − −  ( )0 1b  , 

hãy tìm tập nghiệm S  của bất phương trình đó. 

A. 
5

;
2

S
 

= + 
 

. B. 
5

2;
2

S
 

=  
 

. C. 
5

2;
2

S
 

= − 
 

. D. 
5

;2
2

S
 

= − 
 

. 

Câu 46: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc ( 50;50)−  để bất phương trình 
3 2

3 2

x x

x x
m

+


−
 nghiệm 

đúng với mọi ( )0;x + ? 

A. 98 . B. 51. C. 50 . D. 49 . 

Câu 47: Cho hàm số ( ) ( ) 4 1F x ax b x= + +  ( ,a b  là các hằng số thực) là một nguyên hàm của 

( )
12

4 1

x
f x

x
=

+
. Tính a b+ . 

A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 

Câu 48: Trong không gian Oxyz , cho tứ diện OABC  có ( )0;2;0B , điểm A  thuộc ( )yOz , điểm C  thuộc 

mặt phẳng ( )xOy  sao cho tam giác OBA  và tam giác OBC  là các tam giác đều. Tính bán kính mặt 

cầu ngoại tiếp tứ diện OABC . 

A. 
6

3
. B. 

6

2
. C. 

15

3
. D. 

15

5
. 

Câu 49: Một cái bồn chứa nước gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ (như hình vẽ). 

 
Đường sinh của hình trụ bằng hai lần đường kính của hình cầu. Biết thể tích của bồn chứa nước 

là ( )3128

3
m


. Tính diện tích xung quanh của cái bồn chứa nước. 

A. ( )264 m . B. ( )248 .m  C. ( )250 m . D. ( )240 m . 

Câu 50: Giả sử hàm số ( )y f x=  liên tục, nhận giá trị dương trên ( )0;+  và thỏa mãn ( )1 1f = , 

( ) ( ). 3 1f x f x x= + , với mọi 0x  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( )3 5 4f  . B. ( )1 5 2f  . C. ( )4 5 5f  . D. ( )2 5 3f  . 

------------- HẾT ĐỀ 3------------- 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 – TOÁN 12 – GK2 – 2023 - 2024 

Câu 1: Cho 

1

0

( )d 2f x x = −  và 

1

0

( )d 3g x x = . Giá trị của ( ) ( )
1

0

df x g x x+    bằng 

A. 6.−  B. 1.  C. 5.  D. 6.  

Câu 2: Nghiệm thực của phương trình 
23 27x− =  là 

A. 10.x =  B. 4.x =  C. 5.x =  D. 11.x =  

 



 

 

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1;1; 1 , 1; 1;2A B− − . Diện tích tam giác 

OAB  bằng 

A. 
14

.
2

OABS =  B. 13.OABS =  C. 14.OABS =  D. 13.OABS =  

Câu 4: Nghiệm thực của phương trình 
2log 3x =  là 

A. 8.x =  B. 9.x =  C. 6.x =  D. 5.x =  

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu tâm (2; 1;2)I −  bán kính 2R =  là 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 2 4.x y z+ + − + + =  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2 22 1 2 2x y z− + − + − = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 2 2.x y z− + + + − =  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 2 4.x y z− + + + − =  

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )2;3; 4A − . Tọa độ điểm H  là hình chiếu vuông 

góc của điểm A  lên trục Ox  là 

A. ( )0;3; 4 .H −  B. ( )0; 3;4 .H −  C. ( )2;0;0 .H  D. ( )2;3;0 .H  

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  thỏa mãn ( ) 3d cosf x x x x C= − + . Hàm số ( )f x  là 

A. 2( ) 3 sinf x x x= − . B. 
41

( ) sin
4

f x x x= − . C. 
41

( ) sin
4

f x x x= + . D. 2( ) 3 sinf x x x= + . 

Câu 8: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  và ( )F x  là một nguyên hàm của hàm ( )f x . Biết rằng ( 1) 1F − =  

và (2) 4F = . Giá trị của ( )
2

1

2 df x x x
−

+    bằng 

A. 10.  B. 3.  C. 9.  D. 6.  

Câu 9: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) cos3 sin 2f x x x= +  và thỏa mãn 
5

2 6
F

 
= 

 
. Giá 

trị của 
4

F
 
 
 

 bằng 

A. 
4 2

4 6
F

 − 
= 

 
. B. 

2 2

4 6
F

 + 
= 

 
. C. 

2 4
.

4 6
F

 + 
= 

 
 D. 

2 3
.

4 6
F

 − 
= 

 
 

Câu 10: Cho 
( )( )

2

0

d
ln 3 ln 5

1 3

x
a b

x x
= +

+ + , với ,a b . Giá trị của biểu thức 3 4a b+  bằng 

A. 3 4 1.a b+ = −  B. 3 4 7.a b+ =  C. 3 4 2.a b+ =  D. 3 4 1.a b+ =  

Câu 11: Cho phương trình 
19 3 4 0.x x++ − =  Khi đặt ( )3 0x t t=   ta được phương trình nào sau đây? 

A. 
2 4 0.t t+ − =  B. 

22 3 4 0.t t+ − =  C. 9 4 0.t − =  D. 
2 3 4 0.t t+ − =  

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véctơ ( ) ( )4; 2;4 , 2; 2;0a b= − = − . Khẳng định 

nào sau đây là khẳng định sai? 

A. Véctơ a  tạo với tia Oy  một góc tù. B. Độ dài véctơ a  gấp 3 lần độ dài véctơ .b  

C. Véctơ b  tạo với Oz  một góc vuông. D. Góc giữa hai véctơ a  và véctơ b  bằng 
045 .  

Câu 13: Cho hàm số 2( ) xf x x e=  . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 

A. ( )2( )d 2e 2xf x x x C= − + . B. ( )21
( )d e 2

2

xf x x x C= − + . 

C. 21 1
( )d e

2 2

xf x x x C
 

= − + 
 

 . D. 2 1
( )d 2e

2

xf x x x C
 

= − + 
 

 . 

Câu 14: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( )( )1 6

2

log log 2 0x −   là 

A.  )8; .S = +  B. ( );8 .S = −  C. ( )8; .S = +  D. ( )2;8 .S =  

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( ) ( )1; 1; 3 , 3; 2; 4M N− − − . Gọi ', 'M N lần 



 

lượt là hình chiếu của ,M N  trên mặt phẳng ( )Oxy . Độ dài đoạn ' 'M N  là 

A. ' ' 58M N = . B. ' ' 7M N =  C. ' ' 5M N =  D. ' ' 5M N =  

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng (P) đi qua ba điểm ( )2; 3;1 ,A − ( )1; 2;3 ,B −

( )2;3;1C  có phương trình là 

A. 2 7 0x y+ − = . B. 2 5 0y z+ + = . C. 2 5 0x z+ − = . D. 2 3 0x z+ − = . 

Câu 17: Tìm nghiệm thực của phương trình 2 11.x =  

A. 
11

.
2

x =  B. 
2log 11.x =  C. 11.x =  D. 

11log 2.x =  

Câu 18: Bất phương trình 
2 22 2x x−   có nghiệm là 

A. 2 1.x−    B. 1.x  −  C. 1 2.x−    D. 2.x   

Câu 19: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
19 4.3 27 0x x+− +   là 

A. 0.  B. 2.  C. 3.  D. 1.  

Câu 20: Cho bất phương trình 
13 2 3 0x x−+ −  . Đặt ( )3 0x t t=  , ta được bất phương trình 

A. 
2 2 3 0.t t+ −   B. 

2 2 3 0.t t+ −   C. 
2 2 3 0.t t+ −   D. 

2 3 0.t t+ −   

Câu 21: Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình ( ) ( )4 2log 7 log 1x x+  +  là 

A. 3.−  B. 2.  C. 3.  D. 1.  

Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình ( )3 3log 4 log 8x   là 

A. ( );2 .S = −  B. ( )2; .S = +  C. ( )0; .S = +  D. ( )0;2 .S =  

Câu 23: Bất phương trình 

2
3 3

4 4

x x−

   
   

   
tương đương với bất phương trình nào sau đây? 

A. 2 .x x−   B. 2 .x x−   C. 2 .x x−   D. 2 .x x−   

Câu 24: Cho hàm số 2( )f x x= . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 

A. ( )d 2 .f x x x C= +  B. 
3

( )d .
3

x
f x x C= +  C. 

2

( )d .
3

x
f x x C= +  D. 

2

( )d .
2

x
f x x C= +  

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu (S) đi qua bốn điểm ( )1;2; 4A − , ( )1; 3;1B − , 

( )2;2;3C , ( )1;0;4D  có phương trình là 

A. ( ) ( )
2 2 22 1 26.x y z+ + + + =  B. ( ) ( )

2 2 22 1 26.x y z+ + − + =  

C. ( ) ( )
2 2 22 1 26.x y z+ + − + =  D. ( ) ( )

2 2 22 1 26.x y z− + + + =  

Câu 26: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm ( )f x  liên tục trên đoạn [1;4] , ( )1 2f =  và ( )
4

1

d 7f x x = . Giá 

trị của ( )4f  bằng 

A. ( ) 54 .f =  B. ( ) .4 5f = −  C. ( ) 44 1 .f =  D. ( ) 94 .f =  

Câu 27: Cho hàm số ( ) 2xf x = . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 

A. 
11

( )d 2 .
1

xf x x C
x

+=  +
+  B. 

2
( )d .

ln 2

x

f x x C= +  

C. 
1( )d .2 .xf x x x C−= +  D. ( )d 2 ln 2 .xf x x C= +  

Câu 28: Giá trị của

2

1

cos dx x  bằng 

A. cos2 cos1.−  B. sin1 sin 2.−  C. cos1 cos2.−  D. sin 2 sin1.−  

Câu 29: Cho phương trình 1 1
5 .

25

x

x−  
=  
 

 Nghiệm của phương trình đã cho thuộc khoảng nào dưới đây? 

A. 
3 1

; .
2 2

− − 
 
 

 B. 
1

0; .
2

 
 
 

 C. 
1

;1 .
2

 
 
 

 D. 
1

;0 .
2

− 
 
 

 



 

Câu 30: Khi tính nguyên hàm 
1

dx
I

x
=

+
  (thỏa mãn với điều kiện 1x  − ) bằng cách đặt 1t x= + , ta 

được một nguyên hàm tương đương là 

A. 
2 .I tt d=   B. 2 .I dt=   C. .I dt=   D. .I

dt

t
=   

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( )1; 2; 3B − − . Phương trình mặt cầu tâm B  và tiếp xúc 

với mặt phẳng toạ độ ( )Oxz  là: 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 2x y z− + + + + = . B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 9x y z− + + + + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 1x y z− + + + + = . D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 4x y z− + + + + = . 

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho phương trình mặt phẳng ( ) : 2 3 0.P x z− =  Phương trình 

nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng đi qua điểm ( )0; 1;1A −  và song song với mặt phẳng 

( )P ? 

A. 2 3 3 0.x z− − =  B. 2 3 1 0.x z+ + =  C. 2 3 5 0.x z− + =  D. 2 3 3 0.x z− + =  

Câu 33: Cho bất phương trình 0,2 0,2log log .x y  Chọn khẳng định đúng. 

A. 0.y x   B. 0.x y   C. 0.y x   D. 0.x y   

Câu 34: Giải phương trình ( ) ( )2

22
log 1 log 2 1x x+ = + −  ta được tập nghiệm S  là 

A.  4 .S = −  B.  0; 4 .S = −  C.  0 .S =  D.  1 .S =  

Câu 35: Giải phương trình log 1x x = , ta được tập nghiệm S  là 

A. .S =  B. ( )0; .S = +  C. .S =  D. ( )  0; \ 1 .S = +  

Câu 36: Gọi T  là tổng các nghiệm của phương trình 
22 27 3x x x− − −= . Giá trị của T  là 

A. 
3

7
log .

3
T =  B. 3log 4.T =  C. 

3log 10.T =  D. 
3log 21.T =  

Câu 37: Tổng các giá trị thực của tham số m  sao cho 
0

(2 3)d 5

m

x x− =  là 

A. 2.−  B. 3.  C. 2.  D. 1.−  

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho phương trình mặt phẳng ( ) : 2 1 0.P x y− − =  Một véctơ 

pháp tuyến của mặt phẳng (P) là 

A. ( )1;2; 1 .n = −  B. ( )1;0; 2 .n = −  C. ( )1; 2;0 .n = −  D. ( )1; 2; 1 .n = − −  

Câu 39: Cho hàm số ( ) sin .f x x=  Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 

A. ( )d cos .f x x x C= − +  B. ( )d sin .f x x x C= +  

C. ( )d sin .f x x x C= − +  D. ( )d cos .f x x x C= +  

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho véctơ ( )1;1; 2u = − − . Độ dài vectơ u  là 

A. 1.u =  B. 2.u =  C. 2.u =  D. 6.u =  

Câu 41: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 
2

ln( 3)
( )

x
f x

x

+
=  thỏa mãn biểu thức 

10 5
( 2) (1) ln 2 ln 5

3 6
F F− + = − + . Giá trị của ( 1) (2)F F− +  bằng 

A. ( ) ( )
7

1 2 ln 2
3

F F− + = . B. ( ) ( )1 2 0F F− + = . 

C. ( ) ( )
10 5

1 2 ln 2 ln 5
3 6

F F− + = − . D. ( ) ( )
2 3

1 2 ln 2 ln 5
3 6

F F− + = + . 

Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình vuông ABCD  có (3;0;8)B , ( 5; 4;0)D − − . Giả sử 

A  là điểm nằm trên mặt phẳng toạ độ ( )Oxy  có các tọa độ nguyên, khi đó độ dài vecto 2AB AD+  



 

bằng 

A. 2 6.AB AD+ =  B. 2 6 10.AB AD+ =  C. 2 12.AB AD+ =  D. 2 10.AB AD+ =  

Câu 43: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )5;0;0 ,M ( ); ;0 ,N m n ( )0;0;P p  với 

*m N  và , .n p R  Biết 019, 60MN MON= = , thể tích tứ diện OMNP  bằng 5. Giá trị của biểu 

thức 2 22A m n p= + +  bằng 

A. 19.A =  B. 27.A =  C. 28.A =  D. 30.A =  

Câu 44: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( )4 7 .2 12 4 0x xx x+ − + −   là 

A.  )0;2 .S =  B. ( ;2 .S = −  C. ( 1;1 .S = −  D.  1;2 .S =  

Câu 45: Tính tổng T  tất cả các nghiệm của phương trình: 
2 2

1

tan cos4 2 3 0x x+ − =  trên đoạn  0;3 .  

A. .T =  B. 3 .T =  C. 0.T =  D. 6 .T =  

Câu 46: Gọi , ,a b c  là các nghiệm nguyên của bất phương trình 
2 3 1 2 22 2 4 3 0.x x x x x− + −− + − +   Khi đó giá trị 

của 
2 2 2T a b c= + +  bằng 

A. 15.T =  B. 13.T =  C. 14.T =  D. 6.T =  

Câu 47: Xét các số nguyên dương ,a b  sao cho phương trình: 
2ln ln 5 0a x b x+ + =  có hai nghiệm phân biệt 

1 2,x x  và phương trình: 25log log 0x b x a+ + =  có hai nghiệm phân biệt 
3 4,x x  thỏa mãn: 

1 2 3 4.x x x x  Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 3 .S a b= +  

A. 17.minS =  B. 33.minS =  C. 30.minS =  D. 25.minS =  

Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho các điểm ( )2;1; 2A − − , ( )2; 1; 2B − − , ( )6;2;2 .C  

Gọi điểm ( ); ;E x y z  là đỉnh thứ tư của hình thang cân ABCE  với hai đáy , .AB CE  Giá trị của biểu 

thức x y z+ +  bằng 

A. 0.x y z+ + =  B. 8.x y z+ + =  C. 2.x y z+ + =  D. 6.x y z+ + =  

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm ( )5;1;4 ,A ( )2;1; 2 ,B − ( )1;1; 3 .C −  Tìm tọa độ 

điểm M Ox  sao cho 2 3MA MB MC+ +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. ( )3;0;0 .M  B. ( )6;0;0 .M  C. ( )2;0;0 .M  D. ( )12;0;0 .M  

Câu 50: Biết hàm số ( ) ( )2 2ax xF x bx c e= + −  là một nguyên hàm của hàm số ( ) ( )2 22020 4 2 xf x x x e= + −  

trên tập số thực . Tính giá trị biểu thức 1.T a b c= + + +  

A. 503.T = −  B. 500.T =  C. 503.T =  D. 500.T = −  

------ HẾT ĐỀ 4 ------ 

 

 

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5 – TOÁN 12 – GK2 – 2023 - 2024 

Câu 1: Cho , 0;  1a b a   và phương trình xa b= , phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Nghiệm của phương trình là bx a= . B. Nghiệm của phương trình là logbx a= . 

C. Nghiệm của phương trình là ax b= . D. Nghiệm của phương trình là logax b= . 

Câu 2: Nguyên hàm ( )
3

cos 1 sinx xdx+  là 

A. 
( )

4
sin 1

4

x
C

+
+ . B. 

( )
4

cos 1

4

x
C

+
− + . C. 

4cos

4

x
C− + . D. 

4sin

4

x
C− + . 

Câu 3: Cho hình nón có độ dài đường sinh 2 ,l a=  góc ở đỉnh của hình nón bằng 60 .  Tính thể tích V  của 

khối nón đã cho. 

A. 3V a= . B. 
3 3V a= . C. 

3 3

3

a
V


= . D. 

3

2

a
V


= . 

Câu 4: Cho phương trình: ( ) ( )
22 2 2 2

5 7 5 7
x x x+ − −

+ = + . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 



 

A. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt. B. Phương trình có hai nghiệm không dương. 

C. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. D. Phương trình có hai nghiệm trái dấu. 

Câu 5: Nghiệm của hệ phương trình 
2 2.3 55

3.2 3 30

x y

x y

 + =


+ =
 là cặp số ( );a b . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 3a b− = . B. 0ab = . C. 2 5a b+ = . D. 2a b+ = . 

Câu 6: Tích P  của tất cả các nghiệm của phương trình: 2 8 54.3 27 03 x x+ +− + =  bằng 

A. 6P = . B. 2P = . C. 4P = . D. 27P = . 

Câu 7: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 2tan .f x x=  

A. 2tan tan .x dx x x C= − +  B. 2tan cot .x dx x x C= + +  

C. 2tan tan .x dx x x C= + +  D. 2tan cot .x dx x x C= − +  

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho tọa độ các điểm ( )1;0;0 ;A  ( )2;0;3 ;B −  ( )0; 3;4C − Tính 

diện tích tam giác .ABC  

A. 
9 2

.
2

ABCS =  B. 9 3.ABCS =  C. 3 3.ABCS =  D. 
9 3

.
2

ABCS =  

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 32 8x−   là 

A. ( )6;S = + . B. ( );6S = − . C. S = . D. ( )0;S = + . 

Câu 10: Nghiệm của phương trình: ( )2022 2022log 17 3 log 20x + =  là 

A. 2x = . B. 1x = . C. 
1

2
x = . D. 0x = . 

Câu 11: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) 2 .cosf x x x= . 

A. ( ) 2 sin 2cosf x dx x x x C= + + . B. ( ) 2 cos 2sinf x dx x x x C= − + . 

C. ( ) 2 cos 2sinf x dx x x x C= + + . D. ( ) 2sinf x dx x C= − + . 

Câu 12: Nghiệm của phương trình: 
2023

20232 222 x =  là 

A. 2x = . B. 
1

2
x = . C. 51 log 2x = − . D. 

5log 2x = − . 

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( )P  đi qua điểm ( )2; 1;3A −  và có véc tơ pháp 

tuyến là ( )1;2; 1n − . Phương trình mặt phẳng ( )P  là 

A. 2 1 0x y z+ − + = . B. 2 3 3 0x y z− + + = . C. 2 3 0x y z+ − + = . D. 2 3 3 0x y z− + − = . 

Câu 14: Cho bất phương trình 14 2.2 5 0x x+ + −  . Nếu đặt ( )2 0x t t=   thì ta được bất phương trình tương 

đương 

A. 2 2 5 0t t+ −  . B. 2 5 0t t+ −  . C. 24 2 5 0t t+ −  . D. 24 2 5 0t t+ −  . 

Câu 15: Nguyên hàm của hàm số ( ) 2f x x x= −  là 

A. ( )
3 2

.
3 2

x x
f x dx C= − +  B. ( )

3
2 .

3

x
f x dx x C= − +  

C. ( )
3 2

.
3 2

x x
f x dx C= + +  D. ( ) 3 2 .f x dx x x C= − +  

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 2 3 5 16S x y z− + + + + = . Tìm tọa 

độ tâm I  và bán kính R . 

A. ( )2, 3, 5I − − ; 16R = .  B. ( )2,3,5I − ; 16R = . 

C. ( )2, 3, 5I − − ; 4R = .  D. ( )2,3,5I − ; 4R = . 

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0x y z + − + = . Khi đó một véctơ 

pháp tuyến của ( )  là 

A. ( )2;4; 6n − . B. ( )2; 4; 6n − − . C. ( )2;4;6n . D. ( )1;2;3n . 



 

Câu 18: Tìm tập nghiệm S  của phương trình: ( )10log 7 1x x− =   . 

A.  2;5S = . B.  4; 7S = − . C.  2;3;5S = . D.  2;5; 1S = − . 

Câu 19: Biết tập nghiệm của bất phương trình: 

2 1 2 1
1 1

7 7

x x x− + −

   
   

   
 có dạng ( );S a b= . Khi đó b a−  bằng 

A. 1b a− = . B. 2b a− = . C. 2b a− = − . D. 1b a− = − . 

Câu 20: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( )
2

1
f x

x
=

−
. 

A. ( )
( )

2

2

1
f x dx C

x

−
= +

−
 . B. ( ) 2ln 1f x dx x C= − + . 

C. ( )
1

ln 1
2

f x dx x C= − + . D. ( ) 2ln( 1)f x dx x C= − + . 

Câu 21: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) sin 2 .f x x=  

A. 
1

sin 2 cos2 .
2

x dx x C=− +  B. sin 2  cos2 .x dx x C= +  

C. 
1

sin 2 cos2 .
2

x dx x C= +  D. sin 2 cos2 .x dx x C=− +  

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC . Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng 

( )ABC  là 

A. AB . B. ,AB AC 
  . C. .AB AC . D. AC . 

Câu 23: Số nghiệm thực của phương trình: ( )4 2log 6 logx x+ =  là 

A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3 . 

Câu 24: Thiết diện của hình nón ( )N  tạo bởi mặt phẳng ( )P  đi qua trục của hình nón là hình nào trong các 

hình sau? 

A. Hình Elip. B. Hình Hypebol. C. Hình Parabol. D. Hình tam giác. 

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho tọa độ các điểm ( )2; 3;0 ;M −  ( )1;0;4 ;N  ( );1;2 .P m  

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tam giác MNP  vuông tại .M  

A. 12.m =  B. 18.m = −  C. 6.m = −  D. 22.m =  

Câu 26: Cho hai hàm số ( ) ( ),f x g x  liên tục trên .  Hãy chọn khẳng định sai. 

A. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx+ = +      

B. ( ) ( ) ( ) ( ) .f x g x dx f x dx g x dx− = −      

C. ( ) ( ) ( ) ( ). . .f x g x dx f x dx g x dx=      

D. ( ) ( ).k f x dx k f x dx=  với mọi số thực 0.k   

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu ( )S  tâm ( )1,2,0I − , bán kính 3R =  có phương 

trình là 

A. ( ) ( )
2 2 21 2 3x y z− + + + = . B. ( ) ( )

2 2 21 2 9x y z+ + − + = . 

C. ( ) ( )
2 2 21 2 3x y z+ + − + = . D. ( ) ( )

2 2 21 2 9x y z− + + + = . 

Câu 28: Khi tìm nguyên hàm 
24 1I x x dx= +  bằng cách đặt 2 1u x= + , ta được nguyên hàm tương 

đương là 

A. 4I udu=  . B. 2I udu=  . C. 
24I u du=  . D. 4I udu=  . 

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm ( )1;1;1 ; (2; 3;0).A B −  Tính độ dài đoạn thẳng 

.AB  

A. 18.AB =  B. 2 3.AB =  C. 6.AB =  D. 3 2.AB =  



 

Câu 30: Cho biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên .  Tìm ( )2 .I f x x dx= −    

A. ( ) 22 .I xF x x C= − +  B. ( )
2

2 .
2

x
I F x C= − +  C. ( ) 2 .I xF x x C= − +  D. ( )

2

.
2

x
I F x C= − +  

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho 3 4 5 .OA i j k= − +  Khi đó tọa độ điểm A là 

A. ( )0; 4;5 .A −  B. ( )3;4; 5 .A − −  C. ( )3; 4;5 .A −  D. ( )1; 1;1 .A −  

Câu 32: Số nghiệm nguyên thuộc khoảng ( )2023;2023−  của BPT: ( ) ( )
3 2

5 4 5 4
x x−

+  +  là 

A. 2022 . B. 2021 . C. 2023 . D. 2024 . 

Câu 33: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm ( )1;2; 2I −  và mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z+ + + = . Viết 

phương trình mặt cầu tâm I , tiếp xúc với mặt phẳng ( )P . 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 1x y z− + − + + = . B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 9x y z− + − + + = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 3x y z− + − + + = . D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 9x y z+ + + + − = . 

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( )  S : ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 16x y z+ + + + + = . Điểm 

nào sau đây nằm ngoài mặt cầu ( )S ? 

A. ( )1,2, 3Q − − . B. ( )0, 1, 2P − − . C. ( )3, 2, 3N − − . D. ( )2,3,1M . 

Câu 35: Nghiệm nguyên dương lớn nhất của bất phương trình: ( ) 2log 2 3 logx x+   là 

A. 1x = . B. 3x = . C. x . D. 2x = . 

Câu 36: Biết ( ) 2xF x e x= +  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x  trên . Khi đó ( )f x dx  bằng 

A. ( ) 2xf x dx e x C= + + . B. ( )
3

3

x x
f x dx e C= + + . 

C. ( ) 2 24xf x dx e x C= + + . D. ( ) 2xf x dx e x C= + + . 

Câu 37: Tìm 
( )F x

 là một nguyên hàm của hàm số 
( ) 23 1xf x x e= + −

, biết 
( )0 2.F =

 

A. ( )
3 1

1.
3 x

x
F x x

e
= + − +  B. ( ) 3 2.xF x x e x= + − +  

C. ( ) 3 1.xF x x e x= + − +  D. ( ) 3 .xF x x e x= + −  

Câu 38: Tập xác định của hàm số 2logy x=  là 

A. ( )  0; \ 1D = + . B. D = . C. ( )0;D = + . D.  )1;D = + . 

Câu 39: Tìm nguyên hàm của hàm số ( )
1

( 3)( 1)
f x

x x
=

− +
. 

A. ( )
1 3

ln
4 1

x
f x dx C

x

−
= +

+ . B. ( )
1

4ln
3

x
f x dx C

x

+
= +

− . 

C. ( )
1 1

ln
4 3

x
f x dx C

x

+
= +

− . D. ( )
3

4ln
1

x
f x dx C

x

−
= +

+ . 

Câu 40: Cho hình nón ( )N  có chiều cao 4h cm= , bán kính đáy 3r cm= . Độ dài đường sinh của ( )N  là 

A. 7l cm= . B. 7l cm= . C. 5l cm= . D. 12l cm= . 

Câu 41: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để BPT: ( ) ( )2 2

2 2log 7 7 log 4x mx x m+  + +  có tập 

nghiệm là S = . 

A. 3 7m  . B. 2 5m  . C. 1 5m  . D. 5m  . 

Câu 42: Biết ( )1 2 1 2,  x x x x  là hai nghiệm của phương trình 
2

2

5

9 6 1
log 9 1 9

3

x x
x x

x

 − +
+ + = 

 
 và thỏa mãn 

biểu thức ( )1 2

1
2

6
x x a b+ = + , với ,a b  là hai số nguyên dương. Tính .a b+  

A. 13a b+ = . B. 16a b+ = . C. 11a b+ = . D. 14a b+ = . 



 

Câu 43: Trong không gian, cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  và ;B  với 

1AB BC= = , 2AD = ; cạnh bên SA  vuông góc với đáy và 1SA = . Gọi I  là trung điểm của AC

Tính bán kính mặt cầu R  ngoại tiếp hình chóp .S ICD . 

A. 
26

4
R = . B. 

7

2
R = . C. 

26

4
R = . D. 

3

2
R = . 

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho bốn điểm ( )1;0;1 ;A  ( )1;1;2 ;B −  ( )1;1;0 ;C −

( )2; 1; 2 .D − −  Tính độ dài đường cao của tứ diện ABCD  hạ từ đỉnh .A  

A. 
1

13
Ah =  B. 

5
.

10
Ah =  C. 

1
.

3 13
Ah =  D. 

1
.

2 13
Ah =  

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho bốn điểm 
 

( )0;4;1 ;B  ( )3;0;5 ;C  ( )3;3;3 .D  

Biết điểm ( )0; ;M m n  làm cho biểu thức MA MB MC MD+ + +  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị 

m n+  bằng 

A. 3.m n+ = −  B. 4.m n+ =  C. 1.m n+ =  D. 5.m n+ =  

Câu 46: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục và có đạo hàm trên đoạn  0;2  thỏa mãn ( ) 1f x  −  với  0;2x  ; 

( )0 0f =  và ( ) ( ) ( )2 1 . 1f x x f x  = − +  . Tính ( )2f . 

A. ( ) 22 1f e= − . B. ( ) 22 1f e= + . C. ( ) 22 2f e= + . D. ( ) 22 2f e= − . 

Câu 47: Cho bất phương trình ( ) ( )2 2log 2 3 log 3m mx x x x+ +  − , (với tham số 0 1m  ). Biết 1x =  là một 

nghiệm của bất phương trình. Khi đó, tập nghiệm S  của bất phương trình là 

A.  1;3 .S = −   B. ( )
3

; 1 1;3 .
2

S
 

= − −  
 

 

C.  )
1

1;0 ;3 .
3

S
 

= −  
 

  D. ( 
1

1; 1;3 .
3

S
 

= − 
 

 

Câu 48: Hệ phương trình 
2 2

3 3

4

x y y x

x xy y

 − = −


− + =
 có tất cả bao nhiêu nghiệm ( )0 0;x y ? 

A. 0  B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Câu 49: Biết hàm số ( ) ( )2ax xF x bx c e= + +  là một nguyên hàm của hàm số 

( ) ( )22020 2021 2022 xf x x x e= + −  trên tập số thực . Tính giá trị biểu thức T a b c= + +  

A. 2019T =  B. 2023T = −  C. 2T = −  D. 8080T =  

Câu 50: Cho nguyên hàm 
4 1

ln 2 2
2 2

x b
dx ax x C

x c

−
= + + +

+  (biết , ,c b   phân số 
b

c
 là phân số tối 

giản). Tính giá trị biểu thức .S abc=  

A. 7.S = −  B. 9.S =  C. 1.S = −  D. 20.S = −  

 

------------------------------------------------------- HẾT ------------------------------------------------- 

( )2; 3;7 ;A −


